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Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng , , tam giác  vuông tại

và  (minh họ như hình bên). Góc giữa đường thẳng  với mặt phẳng  bằng

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải

 Ta có 

;  Vậy tam giác  vuông cân tại 

Suy ra 

Câu 2. Cho hình lập phương  có cạnh . Gọi  là trung điểm Góc giữa hai đường thẳng

 và  bằng

     A.      *B.      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có  .
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Vì  là hình lập phương cạnh a nên .

Xét  có: .

Do đó 

Câu 3. Cho hình chóp có , tam giác vuông tại  có ,

. Góc giữa đường thẳng và mặt phằng  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

là hình chiếu vuông góc của lên  nên .

Tam giác vuông tại nên:

vuông cân tại .

Vậy .

Câu 4. Cho tứ diện  có , ,  đôi một vuông góc và , . Khoảng cách

từ điểm  đến mặt phẳng  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .

Lời giải
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Xét hệ trục tọa độ   như sau điểm  là gốc tọa độ  ;   và  . Khi đó ta có

; ;  và .

Phương trình mặt phẳng  là .

Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  là .

Câu 5. Cho hình lập phương . Gọi ,  lần lượt là trung điểm  và ,  là góc giữa

đường thẳng  và mặt phẳng . Tính giá trị .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Giả sử cạnh hình lập phương là .

Gọi  là tâm của hình vuông . Suy ra  là hình chiếu của  lên . Do đó góc giữa

 và  là góc giữa  và .

Tam  giác   vuông  tại   có  ,   nên

.

Câu 6. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , đường thẳng vuông góc với mặt

phẳng đáy và . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là . Khi đó  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có: .

Xét tam giác vuông tại  có: 

.

Câu 7. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , . Biết thể

tích khối chóp  bằng . Khoảng cách  từ đến mặt phẳng  bằng
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     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

 Ta có ⬩ .

Câu 8. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại ,  vuông góc với mặt phẳng ,

 là đường cao trong tam giác . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có 

Tam giác  vuông tại  nên 

Có: 

Mà  nằm trong mặt phẳng  nên 
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Mặt khác: .

Vậy khẳng định sai là .

Câu 9. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại ,  vuông góc với mặt đáy. Góc giữa hai

mặt phẳng  và  là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có .

Mà . Suy ra

+  theo giao tuyến .

+  theo giao tuyến .

 (do )

Câu 10. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng ,  vuông góc với mặt đáy

, . Tính của góc giữa cạnh  và mặt đáy .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Do  nên  là hình chiếu của  lên mặt phẳng . Do đó góc giữa cạnh  và mặt

đáy là .

Xét tam giác  có .

Xét tam giác  có .

Xét tam giác  có .

Xét tam giác  có .

Vậy  của góc giữa cạnh  và mặt đáy  bằng .

Câu 11. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , cạnh  vuông góc với mặt phẳng đáy

và , gọi  là trung điểm của . Tính cosin của góc  là góc giữa đường thẳng  và .

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Trong mặt phẳng , dựng  tại .

Do .

Khi đó: .
Suy ra:

Câu 12. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm  cạnh ,  vuông góc với mặt phẳng

 và . Khoảng cách giữa  và  bằng:
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     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
 SNaCDABOaaaa

 ⬩   ⇒  (*)

 Hình chóp ⬩ là tam diện vuông tại :

  ⇔

(*)  ⇔ .

Câu 13. Cho hình lăng trụ tam giác đều  có cạnh đáy bằng  và cạnh bên bằng . Góc giữa hai

mặt phẳng  và  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩  là trung điểm của   (vì tam giác  đều)

 ⬩

Lại có: 

Câu 14. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , . Góc giữa đường thẳng

và mặt phẳng bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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Ta có  suy ra  vuông cân tại 

Góc giữa  và mp  chính là góc

Câu 15. Cho hình lập phương  có  lần lượt  là  tâm của các hình vuông  và

. Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có  là hình vuông nên , đồng thời 

Ta có 

Câu 16. Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng   là tâm của mặt đáy. Khoảng cách giữa hai

đường thẳng  và  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Vì  là hình chóp tứ giác đều nên  là hình vuông và 

Gọi  là trung điểm của 

Khi đó  (do  và ).

Mà  (do  là tam giác cân tại ).

Suy ra 

Câu 17. Cho hình chóp   có đáy là hình vuông canh    vuông góc với mặt phẳng đáy và

. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng

     *A.      B.      C.      D. 
Lời giải

 

Ta có  là hình chiếu của  lên mặt đáy 
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Câu 18. Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng  cạnh bên bằng . Góc giữa mặt bên và
mặt phẳng đáy bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩  là tâm hình vuông . Khi đó .

 Gọi ⬩  là trung điểm cạnh . Ta có:  và .

 Do ⬩  cân tại  nên .

 Vậy góc giữa mặt bên ⬩  và mặt phẳng là góc .

 Trong ⬩  vuông tại  ta có .

Khi đó .

Câu 19. Hình chóp  có  đôi một vuông góc với nhau và . Gọi  là trung điểm

của . Góc giữa  và  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có: 
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.

Suy ra: .

Câu 20. Cho hình chóp  có đáy là hình thoi tâm ,  đều cạnh  vuông góc với mặt

phẳng đáy và . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Ta có:  là hình thoi có tâm là  là trung điểm của .

Mà  đều nên 

Lại có 

Xét  có: 

Ta có: 

Câu 21. Cho khối chóp đều  có cạnh đáy bằng . Gọi  là trung điểm của . Biết thể tích của khối

chóp đó bằng , khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Ta có .

Mà .

Khi đó .

Câu 22. Cho khối lăng trụ đứng   có  , đáy   là tam giác vuông cân tại   và

. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có:  là hình chiếu của  lên mặt phẳng .

Khi đó .

Ta có: .

.

Câu 23. Cho lăng trụ đứng  có tất cả các cạnh đều bằng . Gọi  là trung điểm của  (tham

khảo hình bên). Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên  và .
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Ta có .

Mà ;  nên .

Vậy .

Câu 24. Cho chóp  có đáy là tam giác vuông tại . .  vuông góc với đáy và

. Góc giữa  và đáy là

     A. .      B.      C.      *D. 
Lời giải

 

Câu 25. Cho hình chóp  có đáy là hình thoi tâm ,  đều cạnh ,  vuông góc với mặt

phẳng đáy và . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

Trang 14/18



 

Tam giác  đều cạnh , suy ra .

Vì , suy ra  là hình chiếu của  lên mặt phẳng , suy ra:

.

Ta có: .

Vậy .

Câu 26. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy và

. Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Kẻ  

Ta có  ( Do  là hình vuông )

 ( Do )

Suy ra 

Suy ra  
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Từ  suy ra . Suy ra 

Suy ra 

Câu  27. Cho  hình  chóp   có  ,  ,  tam  giác   vuông  tại   có

. Góc giữa  và mặt phẳng  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Ta có .

Dễ thấy . Khi đó .

Vậy .

Câu 28. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng , cạnh bên  vuông góc với mặt đáy.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  là tâm của hình vuông , ta có .

Mặt khác .
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Vậy  là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng  và  nên .

Câu 29. Cho hình lập phương  cạnh ,   là trung điểm  (tham khảo hình vẽ).

khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Do  nên ta có .

Gọi . Khi đó .

Vậy 
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Câu 30. Cho hình chóp tứ giác  có đáy  là hình vuông tâm , cạnh . Biết  vuông góc với

mặt đáy  và  (tham khảo hình vẽ bên). Khi đó  của góc giữa đường thẳng  và mặt

phẳng  là:

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: 

Mà  nên  là hình chiếu của  trên mặt phẳng 

 (do tam giác  vuông tại )

Vậy .
----HẾT---

Trang 18/18


